	BẢNG A
	BẢNG B

	NHÔM TUNG SHIN
	ASTRO ENGINEERING

	GỖ DINH GIA
	SAO VIỆT

	NHỰA CHINLI
	JOON SÀI GÒN

	
	

	BẢNG C
	BẢNG D

	PUNG KOOK SÀI GÒN 2
	JINHO

	MAY MẶC PRIMIER
	TÂN THÀNH

	SCANCOM VIỆT NAM
	LATITUDE TREE


	Ngày 
	Giờ
	Sân
	Mã 
trận
	Đội  gặp Đội
	Bảng
	Kết quả

	14/8/2016
	7 giờ 00
	KHAI MẠC 
	 

	
	8 giờ 00
	4
	1
	NHÔM TUNG SHIN
	NHỰA CHINLI
	A
	 4 – 6

	
	
	5
	2
	ASTRO ENGINEERING
	JOON SÀI GÒN
	B
	 2 – 3 (pen)

	
	9 giờ 00
	4
	3
	PUNG KOOK SÀI GÒN 2
	SCANCOM VIỆT NAM
	C
	 2 – 3 (pen)

	
	
	5
	4
	JINHO
	LATITUDE TREE
	D
	 0 – 6

	
	15 giờ 00
	1
	5
	THUA TRẬN 1 (NHÔM TUNG SHIN)
	GỖ DINH GIA
	A
	 4 – 4

	
	
	2
	6
	THUA TRẬN 2 (ASTRO)
	SAO VIỆT
	B
	 1 – 5

	
	
	3
	7
	THUA TRẬN 3 (PUNG KOOK)
	MAY MẶC PRIMIER
	C
	 2 - 0

	
	
	4
	8
	THUA TRẬN 4 (JINHO)
	TÂN THÀNH
	D
	 1 - 7

	21/8/2016
21/8/2016
	8 giờ 00
	1
	9
	THẮNG TRẬN 1 (NHỰA CHINLI)
	GỖ DINH GIA
	A
	 8 - 1

	
	
	2
	10
	THẮNG TRẬN 2 (JOON SG)
	SAO VIỆT
	B
	 1 - 0

	
	
	3
	11
	THẮNG TRẬN 3 (SCANCOM VN)
	MAY MẶC PRIMIER
	C
	 5 - 1

	
	
	4
	12
	THẮNG TRẬN 4 (LATITUDE TREE)
	TÂN THÀNH
	D
	 2 - 4

	
	BÁN KẾT NAM

	
	

	
	15 giờ 00
	1
	BK1
	NHẤT A (NHỰA CHINLI)
	NHẤT C (SCANCOM)
	 
	 0 - 2

	
	
	2
	BK2
	NHẤT B (JOON SG)
	NHẤT D (TÂN THÀNH)
	 
	 1 - 3

	28/8/2016
	TRANH HẠNG 3

	
	

	
	7 giờ 00
	1
	CK1
	THUA BK1 (NHỰA CHINLI)
	THUA BK2 (JOON SG)
	 
	 

	
	CHUNG KẾT

	
	8 giờ 00
	2
	CK2
	THẮNG BK1 (SCANCOM VN)
	THẮNG BK2 (TÂN THÀNH)
	 
	 


